
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

BT24 -Lô N02, Khu nhà ở thể thao, vui chơi giải trí Tư Đình, Phường Long Biên, 
Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

23/03/20213. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH MAIKA HÀ NỘI

0109564685

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH MAIKA HÀ NỘI
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: MAIKA HA NOI COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: MAIKA HA NOI CO.,LTD 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0934083586
Email:

Fax:
Website:
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1.000.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

2. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
chi tiết: bán buôn gạch, ốp lát, thiết bị vệ sinh, sơn, đồ gia 
dụng, rèm cửa

4663(Chính)

3. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
chi tiết: bán lẻ gạch, ốp lát, thiết bị vệ sinh, sơn, đồ gia dụng, 
rèm cửa

4752

4. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
chi tiết: 
Thiết kế kiến trúc công trình dân dụng và công nghiệp; Thiết 
kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp (Khoản 8 điều 
1 Nghị định 100/2018/NĐ-CP)

7110

5. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
chi tiết: hoạt động thiết kế nội- ngoại thất (trừ thiết kế xây 
dựng công trình) Thiết kế đồ hoạ, thiết kết wedsite

7410

6. Dịch vụ phục vụ đồ uống
(trừ kinh doanh quán bar, quán giải khát có khiêu vũ)

5630

7. Xây dựng nhà để ở 4101

8. Xây dựng nhà không để ở 4102

9. Xây dựng công trình thủy 4291

10. Xây dựng công trình khai khoáng 4292

11. Xây dựng công trình chế biến, chế tạo 4293

12. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299

13. Quảng cáo
(trừ quảng cáo thuốc lá)

7310

14. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết : Bán buôn vật phẩm quảng cáo

4669

15. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết : Sản xuất : hộp đèn, bảng hiệu, tủ , kệ, ghế, sản phẩm 
ngành quảng cáo (không gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi 
mạ điện ,sơn hàn , chế biến gỗ, sản xuất gốm sứ , thuỷ tinh tại 
trụ sở)

3290

16. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết : Lắp đặt hộp đèn, bảng hiệu, tủ , kệ, ghế, sản phẩm 
ngành quảng cáo (không gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi 
mạ điện, sơn hàn , chế biến gỗ, sản xuất gốm sứ , thuỷ tinh tại 
trụ sở)

4329

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 

cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 

nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 

doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 CÔNG TY 
CỔ PHẦN 
MAIKA

Số nhà 3A Đường số 
10, Khu phố 4, 
Phường An Khánh , 
Thành phố Thủ Đức, 
Thành phố Hồ Chí 
Minh, Việt Nam

640.000.000 64,000 0314333641

2 TRẦN VĂN 
THIỆN

Xóm 4, Xã Kim Hải, 
Huyện Kim Sơn, Tỉnh 
Ninh Bình, Việt Nam

50.000.000 5,000 037092004116

3 NGUYỄN 
VĂN 
LUYỆN

Xóm 4, Xã Kim Hải, 
Huyện Kim Sơn, Tỉnh 
Ninh Bình, Việt Nam

50.000.000 5,000 068099000127

4 HỒ TRUNG 
TRỰC

Ấp Cây Da, Xã Suối 
Cao, Huyện Xuân 
Lộc, Tỉnh Đồng Nai, 
Việt Nam

50.000.000 5,000 271900460

5 HOÀNG THỊ 
NGUYỆT

Số 6.10 Lô B1 Chung 
cư Gia Hòa, Phường 
Phước Long B, Thành 
phố Thủ Đức, Thành 
phố Hồ Chí Minh, 
Việt Nam

50.000.000 5,000 038193012354

6 TỐNG THỊ 
NGUYỆT 
ÁNH

Xóm 11, Xã Khánh 
Hòa, Huyện Yên 
Khánh, Tỉnh Ninh 
Bình, Việt Nam

50.000.000 5,000 037195000413

7 BÙI THỊ 
THÙY 
TRANG

Ấp Phú Bình, Xã Hòa 
Hiệp, Huyện Xuyên 
Mộc, Tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu, Việt Nam

50.000.000 5,000 077194002382

8 NGUYỄN 
ANH QUỐC

Số 102/17/3 Phố Tô 
Hiến Thành, Phường 
15, Quận 10, Thành 
phố Hồ Chí Minh, 
Việt Nam

30.000.000 3,000 025443924

9 DU THÙY 
TRANG

Thôn Long Thái, Xã 
Long Khánh B, 
Huyện  Hồng Ngự, 
Tỉnh Đồng Tháp, Việt 
Nam

20.000.000 2,000 341557113

10 TRẦN THỊ 
THU CÚC

Số 45 Đường 12E, 
Phường Long Thạnh 
Mỹ, Thành phố Thủ 
Đức, Thành phố Hồ 
Chí Minh, Việt Nam

10.000.000 1,000 079197006698

8. Người đại diện theo pháp luật:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       037092004116
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Xóm 4, Xã Kim Hải, Huyện Kim Sơn, Tỉnh Ninh Bình, 
Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Xóm 4, Xã Kim Hải, Huyện Kim Sơn, Tỉnh Ninh Bình, Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN VĂN THIỆN Nam

20/08/1992 Kinh Việt Nam

26/06/2019 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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